
CĎNG B֜ N֤I DUNG ņŀNG Kħ THêNH LӿP M֦I

2. M« s֝ doanh nghi֓p: 

4. ņ֗a ch֕ trֱ s֫ ch²nh: 

Tổ 19 khu phố Mỹ Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

18/03/20213. Ng¨y th¨nh lԀp: 

CĎNG TY TNHH THһҹNG MӳI D֖CH Vְ Cҹ KHĉ Vê XĄY DּNG MINH SҹN

3502449690

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Xây dựng công trình đường bộ 4212

4. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

5. Phá dỡ 4311

6. Chuẩn bị mặt bằng 4312

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

8. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

9. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

10. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

11. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Bốc xếp hàng hóa 5224

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

16. Dịch vụ đóng gói 8292

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

20. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ 
KHÍ VÀ XÂY DỰNG MINH SƠN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH SON MECHANICAL AND 
CONSTRUCTION SERVICES TRADING CO., LTD
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ng¨nh, nghԚ kinh doanh:

Điện thoại: 0972.198779
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

22. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

23. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

24. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

25. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

26. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

27. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

28. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

29. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662(Chính)

30. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

32. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

33. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

34. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định) 

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Luật Đầu tư.  

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. NgҼ֩i ĽӴi di֓n theo ph§p luԀt:

6. V֝n ĽiԚu l֓: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Th¹ng tin vԚ chֳ s֫ hֻu:
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9. NҺi ĽŁng kĨ: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273414016
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Phước Tân 1, Xã Tân Hưng, Thành phố Bà Rịa, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 19 khu phố Phú Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN PHÚC Nam

17/05/1984 Kinh Việt Nam

01/09/2010 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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